	UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG THCS ĐẠI ÁNG
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC NĂM HỌC 2023– 2024
Môn: Công nghệ 7 (Kết nối tri thức)



Học kì I:   18 tuần× 1 tiết/tuần = 18 tiết

Học kì II: 17 tuần × 1 tiết/ tuần = 17 tiết

Cả năm:   35 tiết

	Tuần
	Tiết 
	Tên bài dạy
	Yêu cầu cần đạt 
	Ghi chú

	1
	1
	Bài 1: Giới thiệu về trồng trọt
	- Trình bày được vai trò, triển vọng của trồng trọt.

- Nêu được một số phương thức trồng trọt phổ biến.

- Nhận biết được những đặc điểm cơ bản của trồng trọt công nghệ cao.
	

	2
	2
	
	
	

	3
	3
	Bài 2: Làm đất trồng cây
	- Nêu được thành phần và vai trò của đất trồng.

- Trình bày được mục đích và yêu cầu kĩ thuật trong làm đất trồng cây.
	

	4
	4
	Bài 3: Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng
	- Trình bày được ý nghĩa, kĩ thuật gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng.

- Vận dụng kiến thức vào thực tiễn trồng trọt ở gia đình.

- Có ý thức đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong trồng trọt.
	

	5
	5
	
	
	

	6
	6
	
	
	

	7
	7
	Bài 4: Thu hoạch sản phẩm trồng trọt
	- Trình bày mục đích, yêu cầu của thu hoạch sản phẩm trồng trọt.

- Nêu được một số phương pháp phổ biến trong thu hoạch sản phẩm trồng trọt.

- Vận dụng kiến thức thu hoạch sản phẩm trồng trọt vào thực tiễn.
	

	8
	8
	Bài 5: Nhân giống vô tính cây trồng
	- Trình bày được kĩ thuật nhân giống cây trồng bằng giâm cành.
	

	9
	9
	Bài kiểm tra đánh giá giữa kì I
	- Kiểm tra lượng kiến thức trọng tâm và kĩ năng trả lời câu hỏi của học sinh từ bài 1 đến bài 5.
	

	10
	10
	Bài 5: Nhân giống vô tính cây trồng (Tiếp)
	- Thực hiện được việc nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành.

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	

	11
	11
	Bài 6: Dự án trồng rau an toàn
	- Lập được kế hoạch, tính toán được chi phí cho việc trồng một số loại rau trong khay hoặc thùng xốp.

- Thực hiện được một số công việc trong quy trình trồng và chăm sóc rau an toàn.

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	

	12
	12
	Ôn tập chương I
	- Trình bày được tóm tắt những kiến thức đã học về trồng trọt như giới thiệu về trồng trọt, quy trình trồng trọt, nhân giống vô tính cây trồng.

- Vận dụng những kiến thức đã học xung quanh chủ đề về trồng trọt vào thực tiễn.
	

	13
	13
	Bài 7: Giới thiệu về rừng
	- Trình bày được vai trò của rừng đối với môi trường và đời sống con người.

- Phân biệt được các loại rừng phổ biến ở nước ta.
	

	14
	14
	Bài 8: Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng
	- Tóm tắt được quy trình trồng rừng bằng cây con.

- Tóm tắt được những công việc chăm sóc cây rừng.

- Đề xuất được những việc nên và không nên làm để bảo vệ rừng.
	

	15
	15
	
	
	

	16
	16
	Ôn tập chương II
	- Vai trò của rừng đối với môi trường và đời sống con người.

- Phân biệt các loại rừng phổ biến của nước ta.

- Nắm được quy trình trồng rừng và các công việc chăm sóc rừng sau khi trồng.

- Đề xuất việc nên và không nên làm khi trồng rừng.
	

	17
	17
	Bài kiểm tra đánh giá cuối kì I
	Kiểm tra kiến thức và kĩ năng trả lời câu hỏi của học sinh thông qua các nội dung chính: 

- Giới thiệu về trồng trọt.

- Làm đất trồng cây.

- Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng.

- Thu hoạch sản phẩm trồng trọt.

- Nhân giống vô tính cây trồng.

- Giới thiệu về rừng.

- Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.
	

	18
	18
	Trả bài đánh giá cuối kì I
	- Đánh giá, nhận xét quá trình tích lũy kiến thức, kĩ năng của học sinh.  

- Chỉ ra những ưu điểm cần phát huy và nhược điểm còn tồn tại để khắc phục trong kì học tiếp theo.
	


HỌC KÌ II
	Tuần
	Tiết 
	Tên bài dạy 
	Yêu cầu cần đạt 
	Ghi chú

	19
	19
	Bài 9: Giới thiệu về chăn nuôi
	- Trình bày được vai trò, triển vọng của chăn nuôi.

- Nhận biết một số vật nuôi phổ biến và các loại vật nuôi đặc trưng của một số vùng miền.

- Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề phổ biến trong chăn nuôi.
	

	20
	20
	Bài 10: Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi
	- Nêu được vai trò của việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi.

- Trình bày được các công việc cơ bản nuôi dưỡng và chăm sóc từng loại vật nuôi.
	

	21
	21
	
	
	

	22
	22
	
	
	

	23
	23
	Bài 11: Phòng và trị bệnh cho vật nuôi
	- Trình bày được vai trò của việc phòng, trị bệnh cho vật nuôi.

- Nêu được nguyên nhân gây bệnh và biện pháp phòng, trị bệnh cho vật nuôi.
	

	24
	24
	Bài 12: Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ
	- Trình bày được kĩ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng, trị bệnh cho gà thịt.
	

	25
	25
	Bài 13: Thực hành: Lập kế hoạch nuôi vật nuôi trong gia đình
	- Lập được kế hoạch và tính toán chi phí cho việc nuôi dưỡng và chăm sóc một loại vật nuôi trong gia đình.
	

	26
	26
	Ôn tập chương III
	- Hệ thống hóa kiến thức về chăn nuôi.
	

	27
	27
	Bài kiểm tra đánh giá giữa kì II
	- Kiểm tra lượng kiến thức trọng tâm và kĩ năng trả lời câu hỏi của học sinh từ bài 9 đến hết bài 13.
	

	28
	28
	Bài 14: Giới thiệu về thủy sản
	- Trình bày được vai trò của thủy sản.

- Nhận biết được một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao ở nước ta.

- Có ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường nuôi thủy sản.
	

	29
	29
	
	
	

	30
	30
	Bài 15: Nuôi cá ao
	- Trình bày được kĩ thuật chuẩn bị ao nuôi cá và chuẩn bị cá giống.

- Trình bày được kĩ thuật chăm sóc, phòng, trị bệnh và thu hoạch cá trong ao nuôi.

- Đo được nhiệt độ và độ trong của nước ao nuôi.
	

	31
	31
	Bài 16: Thực hành: Lập kế hoạch nuôi cá cảnh
	- Lập được kế hoạch và tính toán chi phí cho việc nuôi dưỡng và chăm sóc một loài cá cảnh.
	

	32
	32
	Ôn tập chương IV
	- Hệ thống hóa kiến thức về thủy sản.
	

	33
	33
	Ôn tập học kỳ II
	- Hệ thống hóa kiến thức từ bài 9 đến hết bài 16.
	

	34
	34
	Bài kiểm tra đánh giá cuối kì II
	Kiểm tra kiến thức và kĩ năng trả lời câu hỏi của học sinh thông qua các nội dung chính: 

- Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi.

- Phòng và trị bệnh cho vật nuôi.

- Chăn nuôi gà thịt trong hộ nông dân.

- Giới thiệu về thủy sản

- Nuôi ao cá.
	

	35
	35
	Trả bài kiểm tra đánh giá cuối kì II
	- Đánh giá, nhận xét quá trình tích lũy kiến thức, kĩ năng của học sinh.  

- Chỉ ra những ưu điểm cần phát huy và nhược điểm còn tồn tại để khắc phục trong các năm học tiếp theo.
	


2

